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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1  Bà Phạm Thị Mỹ Lệ Giáo viên 
Trường THPT số 1 Nguyễn Thái 

Học 

2  Bà Phan Thị Ngọc Thái Giáo viên 
Trường THPT số 1 Nguyễn Thái 

Học 

3  Bà Phạm Thị Xuân 
Tổ phó 

chuyên môn 
Trường THPT số 3 An Nhơn 

4  Ông Hà Văn Thống Giáo viên Trường THPT số 3 An Nhơn 

5  Bà Võ Thị Như Trang Giáo viên Trường THPT số 3 An Nhơn 

6  Ông Nguyễn Thanh Thạch Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng 

7  Ông Nguyễn Duy Thư Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng 

8  Bà Trần Thị Kim Nga 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Lý Tự Trọng 

9  Bà Trần Thị Dạ Thảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Quang 

10  Ông Võ Trung Kiên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Quang 

11  Bà Võ Thị Nam Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ 

12  Bà Trần Thị Như Thủy  Giáo viên 
Trường THPT số 1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

13  Ông Phạm Xuân Thêm Giáo viên 
Trường THPT số 1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

14  Ông Nguyễn Thành Trì Giáo viên Trường THPT Tây Sơn 

15  Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ Giáo viên Trường THPT Tây Sơn 

16  Ông Phạm Văn Mạnh Giáo viên Trường THPT Võ Giữ 

17  Bà Nguyễn Thị Út Tuyền 
Tổ phó 

chuyên môn 
Trường THPT Trần Quang Diệu 

18  Bà Phan Thị Huyền Ngân Giáo viên Trường THPT Vân Canh 

19  Bà Đặng Thị Khương Giáo viên Trường THPT Hòa Bình 

20  Bà 
Nguyễn Thị Huyền 

Như 

Tổ phó 

chuyên môn 

Trường PTDTNT THPT số 1 tỉnh 

Gia Lai 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

21  Ông Võ Gia Bảo Giáo viên 
Trường PTDTNT THPT số 1 tỉnh 

Gia Lai 

22  Ông Đinh Tấn Toàn Giáo viên Trường THPT số 2 Tuy Phước 

23  Bà Trần Thị Mai Lâm 
Tổ phó 

chuyên môn 

Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy 

Nhơn 

24  Ông Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên Trường THPT Trưng Vương 

25  Bà Trần Thị Diễm Hưng Giáo viên Trường THPT số 3 Tuy Phước 

26  Bà Nguyễn Thị Huệ  Giáo viên Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn 

27  Ông Phan Văn Hà 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

28  Ông Nguyễn Minh Hà Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

29  Ông Bùi Đức Hưng Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

30  Ông Nguyễn Đình Thức Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

31  Ông Hà Minh Trọng Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

32  Bà Nguyễn Thị Kiều Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

33  Ông Phạm Duy Sơn Giáo viên Trường THPT số 1 Trần Cao Vân 

34  Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ 

35  Ông Huỳnh Xuân Lâm Giáo viên Trường THPT số 1 Tuy Phước 

36  Bà Chu Thị Huyền Trang Giáo viên Trường THPT số 2 An Nhơn 

37  Bà Đoàn Thị Mỹ Chi Giáo viên Trường THPT số 2 An Nhơn 

38  Ông Nguyễn Phước Bình 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THPT chuyên Chu Văn An 

39  Bà Mai Thị Tuyết Trinh Giáo viên Trường THPT chuyên Chu Văn An 

40  Bà Bùi Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân 

41  Bà Tạ Thị Kim Thoa Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

An Lão 

42  Bà Lê Thị Thúy Hà Giáo viên Trường THPT Vĩnh Thạnh 

43  Ông Hồ Xuân Lập Giáo viên Trường THPT Mỹ Thọ 

44  Bà Lê Thị Hồng Linh 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Quốc tế châu Á Thái Bình 

Dương Gia Lai 

45  Bà 
Nguyễn Thị Linh 

Phương 
Giáo viên 

Trường Quốc tế châu Á Thái Bình 

Dương Gia Lai 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

46  Ông Nguyễn Văn Thanh 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường Quốc tế châu Á Thái Bình 

Dương Gia Lai 

47  Bà Trịnh Thị Quỳnh Loan Giáo viên 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Sao Việt 

48  Ông Đồng Ánh Dương Hiệu trưởng 
Trường TH, THCS và THPT Sao 

Việt 

49  Bà Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên 
Trường TH, THCS và THPT Sao 

Việt 

50  Bà Hà Thị Thanh Ngọc Giáo viên 
Trường TH, THCS và THPT Sao 

Việt 

51  Ông Võ Hoàng Thân Giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương 

52  Bà Phạm Thị Hòa Giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương 

53  Bà Phùng Thị Kim Huệ 
Tổ phó 

chuyên môn 
Trường THPT chuyên Hùng Vương 

54  Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 

Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT chuyên Hùng Vương 

55  Ông Tạ Mạnh Hà Tổ phó Trường THPT chuyên Hùng Vương 

56  Bà Trần Thị Bảo Trân 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Hà Huy Tập 

57  Bà Huỳnh Thị Lan 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Hà Huy Tập 

58  Ông Nguyễn Tấn Toàn 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Hà Huy Tập 

59  Ông Trần Đức Tới Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập 

60  Bà Phạm Thị Thu Huyền  Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập 

61  Bà Phạm Thị Tiến Quỳnh Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn 

62  Bà Nguyễn Thị Kim Chinh Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn 

63  Bà Trần Thị Yến 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Lê Hoàn 

64  Bà Hoàng Thị Mai Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn 

65  Bà Phạm Thị Lệ Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn 

66  Bà Nguyễn Thị Thảo 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Lê Hoàn 

67  Bà Võ Thị Sen Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn 

68  Bà Trần Thị Nhung Giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tông 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

69  Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
Giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tông 

70  Ông Nguyễn Văn Nguyên Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh 

71  Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

72  Bà Võ Thị Thu Hà 
Tổ phó 

chuyên môn 
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

73  Ông Nguyễn Thanh Sơn 
Tổ phó 

chuyên môn 

Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

74  Ông Đào Khắc Toản 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

75  Bà Trần Thị Hồng Uyên Giáo viên 
Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

76  Bà Lê Thị Huệ 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

77  Ông Đào Đình Ngọc 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

78  Ông Trần Đặng Hạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến 

79  Ông Huỳnh Ngọc Giang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến 

80  Bà Trần Thiện  Phương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến 

81  Bà Lê Thị Thương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến 

82  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyện 
Giáo viên 

Trường THPT số 2 Nguyễn Thái 

Học 

83  Bà Văn Thị Tú Trân Giáo viên 
Trường THPT số 2 Nguyễn Thái 

Học 

84  Bà 
Nguyễn Thị Mỹ 

Phương 
Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

85  Ông Trần Hải Nam Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

86  Bà Hoàng Thị Ánh Toàn Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

87  Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

88  Bà Phan Thị Cát 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Phạm Văn Đồng 

89  Bà Lê Nữ Việt Hoà Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

90  Bà Trịnh Thị Doan 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Phạm Văn Đồng 

91  Bà Lê Thị Tình 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT số 2 Quang Trung 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

92  Bà Nguyễn Vi Ái Giáo viên Trường THPT số 2 Quang Trung 

93  Bà Nguyễn Thị Thụy 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT số 2 Quang Trung 

94  Bà Phan Thị Minh Thúy Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

95  Bà 
Nguyễn Trần Phi 

Phong 
Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

96  Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

97  Bà Lưu Lại Thùy Dung Giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn 

98  Bà Hoàng Thị Diệu Loan 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Trần Quốc Tuấn 

99  Bà Nguyễn Thị Thanh Sen Giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn 

100  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ 
Giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn 

101  Ông Huỳnh Tấn Vũ 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Trường Chinh 

102  Ông Cao Văn Thành 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Trường Chinh 

103  Ông Nguyễn Đình Dương 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THPT Ya Ly 

104  Bà Mai Thị Thu Giáo viên Trường THPT Ya Ly 

105  Ông Lê Thực Lực 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Ya Ly 

106  Bà Cao Thị Thu Nga Giáo viên Trường THPT Ya Ly 

107  Ông Nguyễn Viết Tài Giáo viên Trường THPT Ya Ly 

108  Ông Cao Thái Hoàng Huân 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THPT Võ Nguyên Giáp 

109  Bà Phan Thị Điệp 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trường THPT Võ Nguyên Giáp 

110  Ông Nguyễn Phúc Đại Giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp 

111  Bà Vũ Thị Lan Hương Giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp 

112  Ông Đỗ Tấn Khương Giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp 

113  Bà Đặng Thị Phương Thùy Giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp 

Danh sách này gồm có 113 người./. 


